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CHƯƠNG I. MỘT SỐ VẤN ĐỀ CƠ BẢN TRONG THIẾT KẾ NỀN MÓNG 
ß1.     CÁC KHÁI NIỆM CƠ BẢN 
1.1. Móng 
 Móng là bộ phận chịu lực đặt thấp nhất, là 
kết cấu cuối cùng của nhà hoặc công trình. Nó 
tiếp thu tải trọng công trình và truyền tải trọng đó 
lên nền đất dưới đáy móng. 
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1.2. Mặt móng 
 Bề mặt móng tiếp xúc với công trình bên 
trên (chân cột, chân tường) gọi là mặt móng. Mặt 
móng thường rộng hơn kết cấu bên trên một chút 
để tạo điều kiện cho việc thi công cấu kiện bên 
trên một cách dễ dàng. 
1.3. Gờ móng 
 Phần nhô ra của móng gọi là gờ móng, gờ 
móng được cấu tạo để đề phòng sai lệch vị trí có 
thể xảy ra khi thi công các cấu kiện bên trên, lúc 
này có thể xê dịch cho đúng thiết kế. 

Hình 1.1 Nền và móng1.4. Đáy móng 
 Bề mặt móng tiếp xúc với nền đất gọi là đáy móng. Đáy móng thường rộng hơn 
nhiều so với kết cấu bên trên. Sở dĩ như vậy bởi vì chênh lệch độ bền tại mặt tiếp xúc 
móng - đất rất lớn (từ 100 - 150 lần), nên mở rộng đáy móng để phân bố lại ứng suất 
đáy móng trên diện rộng, giảm được ứng suất tác dụng lên nền đất. 
* Khái niệm về áp lực đáy móng: 
 Áp lực do toàn bộ tải trọng công trình (bao gồm cả trọng lượng bản thân móng  
và phần đất trên móng), thông qua móng truyền 
xuống đất nền gọi là áp lực đáy móng. 
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 Trong đó:  
N - Tổng tải trọng thẳng đứng tính đến 

mặt đỉnh móng. 
 G - Trọng lượng của vật liệu móng và 
phần đất nằm trên móng. 
* Khái niệm về phản lực nền: 
 Khi chịu tác dụng của áp lực đáy móng, 
nền đất dưới đáy móng cứng xuất hiện phản lực 
nền, có cùng trị số nhưng ngược chiều với áp lực đáy móng. 

Hình 1.2: Áp lực đáy móng 
và phản lực nền 

 Công thức:  
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 Việc tính toán phản lực nền có ý nghĩa rất lớn cho việc tính toán độ bền, ổn định 
của móng sau này. 
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1.5. Nền 
 Nền là phần đất nằm dưới đáy móng, tiếp thu tải trọng từ móng truyền xuống. 
Người ta phân nền làm hai loại: 
 + Nền thiên nhiên: Là nền khi xây dựng công trình, không cần biện pháp nào để 
xử lý về mặt vật lý và cơ học của đất. 
 + Nền nhân tạo: Là loại nền khi xây dựng cần dùng các biện pháp nào đó để cải 
thiện, làm tăng cường khả năng chịu tải của đất nền. 
1.6. Ý nghĩa của công tác thiết kế nền móng 
 Khi tính toán thiết kế và xây dựng công trình, cần chú ý và cố gắng làm sao đảm 
bảo thoã mãn ba yêu cầu sau: 
 1- Bảo đảm sự làm việc bình thường của công trình trong quá trình sử dụng. 
 2- Bảo đảm cường độ của từng bộ phận và toàn bộ công trình. 
 3- Bảo đảm thời gian xây dựng ngắn nhất và giá thành rẻ nhất. 
 Với yêu cầu thứ nhất thì nếu công trình có độ lún, hoặc lún lệch, hoặc chuyển vị 
ngang quá lớn thì công trình không thể làm việc bình thường, ngay cả khi nó chưa bị 
phá huỷ. 
 Với yêu cầu thứ hai: Cường độ công trình ngoài việc phụ thuộc vào cường độ 
bản thân kết cấu, móng, còn phụ thuộc rất lớn vào cường độ của đất nền dưới đáy công 
trình. Do vậy công tác khảo sát, thiết kế và tính toán nền phải chặt chẽ và chính xác để 
đảm bảo an toàn cho công trình. 
 Với yêu cầu thứ ba: thì việc tính toán, thiết kế và chọn biện pháp thi công hợp lý 
có ảnh hưởng rất lớn đến thời gian thi công công trình. Thông thường việc thi công nền 
móng thường mất nhiều thời gian, do vậy yêu cầu này cần được thể hiện tính hợp lý và 
chặt chẽ. 
 Giá thành xây dựng nền móng thường chiếm 20-30% giá thành công trình ( đối 
với công trình dân dụng). Với công trình cầu, thuỷ lợi tỷ lệ đó có thể đên 40-50%. 
 Kinh nghiệm thực tiễn cho thấy hầu hết các công trình bị sự cố đều do giải 
quyết chưa tốt các vấn đề về thiết kế nền móng Do vậy, việc nghiên cứu, tính toán, 
thiết kế nền và móng một cách toàn diện có ý nghĩa rất quan trọng đối với người kỹ sư 
thiết kế nền móng. 
 
 
ß2.   PHÂN LOẠI MÓNG VÀ PHẠM VI SỬ DỤNG 
2.1. Phân loại theo vật liệu: 

 Thông thường sử dụng các loại vật liệu để làm móng như sau: Gạch, đá hộc, đá, 
bê tông, bê tông cốt thép … 

+ Móng gạch: Sử dụng cho các loại móng mà công trình có tải trọng nhỏ, nền 
đất tốt,  sử dụng ở nơi có mực nước ngầm sâu. 

+ Móng đá hộc: Loại lóng này có cường độ lớn, sử dụng ở những vùng có sẵn 
vật liệu. 

+ Móng gỗ: Cường độ nhỏ, tuổi thọ ít, ít được sử dụng, thường sử dụng cho các 
công trình tạm thời, hoặc dùng để xử lý nền đất yếu. 

+ Móng thép: Ít được sử dụng để làm móng vì thép dễ bị gỉ do nước trong đất và 
nước ngầm xâm thực. 
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+ Móng bê tông và bê tông cốt thép: Cường độ cao, tuổi thọ lâu, được sử dụng 
rộng rãi trong xây dựng công trình. Với loại móng này yêu cầu bê tông Mác�200. 
2.2. Phân loại theo cách chế tạo móng: 

Theo cách chế tạo móng người ta phân ra hai loại: móng đổ toàn khối và móng 
lắp ghép. 

+ Móng đổ toàn khối: Thường sử dụng vật liệu là bê tông đá hộc, bê tông và bê 
tông cốt thép, loại móng này được sử dụng nhiều. 

+ Móng lắp ghép: Các cấu kiện móng được chế tạo sẵn, sau đó mang đến công 
trường để lắp ghép. Loại móng này được cơ giới hoá, chất lượng tốt tuy nhiên ít được 
sử dụng vì việc vận chuyển khó khăn. 
2.3. Phân loại theo đặc tính tác dụng của tải trọng: 

Theo đặc tính tác dụng của tải trọng người ta phân thành móng chịu tải trọng 
tĩnh và móng chịu tải trọng động: 

+ Móng chịu tải trọng tĩnh: Móng nhà, công trình chịu tải trọng tĩnh. 
+ Móng chịu tải trọng động: Móng công trình cầu, móng máy, móng cầu trục… 

2.4. Phân loại theo phương pháp thi công: 
Theo phương pháp thi công người ta phân thành móng nông và móng sâu: 
* Móng nông: Là móng xây trên hố móng đào trần, sau đó lấp lại, độ sâu chôn 

móng từ 1.2÷3.5m. 
Móng nông sử dụng cho các công trình chịu tải trọng nhỏ và trung bình, đặt trên 

nền đất tương đối tốt (nền đất yếu thì có thể xử lý nền). Thuộc loại móng nông người ta 
phân ra các loại sau: 

+ Móng đơn: Sử dụng dưới chân cột nhà, cột điện, mố trụ cầu… 
+ Móng băng: Sử dụng dưới các tường chịu lực, tường phụ hoặc các hàng cột, 

móng các công trình tường chắn. 
+ Móng bản (móng bè): Thường sử dụng khi nền đất yếu, tải trọng công trình 

lớn, hoặc công trình có tầng hầm. 
* Móng sâu: Là loại móng khi thi công không cần đào hố móng hoặc chỉ đào 

một phần rồi dùng phương pháp nào đó hạ, đưa móng xuống độ sâu thiết kế. Thường 
sử dụng cho các công trình có tải trọng lớn mà lớp đất tốt nằm ở tầng sâu. 

Móng sâu gồm có các loại sau: 
+ Móng giếng chìm: là kết cấu rỗng bên trong, vỏ ngoài có nhiêm vụ chống đỡ 

áp lực đất và áp lực nước trong qúa trình hạ và tạo trọng lượng thắng ma sát. Sau khi 
hạ đến độ sâu thiết kế thì người ta lấp đầy (hoặc một phần) bê tông và phần rỗng. Sơ 
đồ thi công móng giếng chìm tự trọng như hình vẽ (1.3). 

Việc lấy đất dưới đáy giếng có thể bằng nhân công để đào đất và đưa lên trên, 
ngoài ra có thể dùng vòi xói áp lực lớn để xói đất và hút cả đất và nước ra ngoài, hạ 
giếng xuống cao độ thiết kế. 

* Ưu điểm: 
- Móng có kích thước lớn, khả năng chịu tải rất lớn. 
- Thi công thiết bị đơn giản. 
* Nhược điểm: 
- Không phù hợp khi nước ngầm lớn hoặc có nước mặt. 
- Năng suất không cao. 
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-Thời gian thi công lâu. 
Nhận xét: Móng giếng chìm phù hợp khi xây dựng móng cầu lớn và điều kiện 

thi công phù hợp. Tuy nhiên cần cân nhắc giữa các phương án móng sâu để đáp ứng 
yêu cầu về tiến độ thi công và năng suất lao động. 

 

 

Thùng đựng 
vật liệu 

 
 

1. Đúc đốt đầu tiên 2. Đào hạ giếng 3. Đúc đốt thứ 2 

Hình 1.3. Sơ đồ hạ giếng chìm  
+ Móng giếng chìm hơi ép: 
Khi gặp điều kiện địa chất thuỷ văn phức tạp người ta thay móng giếng chìm 

bằng móng giếng chìm hơi ép. Nguyên tắc làm việc của nó là dùng khí nén vào buồng 
kín của giếng để nhờ sức ép của khí đó mà nước bị đẩy ra ngoài tao điều kiện khô ráo 
để công nhân đào đất. Sơ đồ thi công Giếng chìm hơi ép như trên hình (1.4). 

Sau khi hoàn thành công tác tạo mặt bằng thi công, lưỡi cắt bằng thép được lắp 
trực tiếp trên nền và đúng vị trí. Phần trong của lưỡi cắt được đổ đầy cát và công tác đổ 
bê tông khoang làm việc được thực hiện. Việc lắp đặt các thiết bị và đổ bê tông tường 
cho Giếng cùng với công tác đào đất được thực hiện đồng thời. Sau khi hoàn thành 
công việc thi công tường giếng, nắp Giếng (sàn trên) được xây dựng và phía trong 
khoang làm việc được bơm đầy bê tông. Khả năng chịu tải của đất đá trực tiếp dưới 
đáy của Giếng được khẳng định bằng thí nghiệm kiểm tra khả năng chịu tải bằng tấm 
nén, thực hiện trong lòng khoang thực hiện. 

1. Chuáøn bë màût bàòng thi cäng

Theïp læåîi càõt

2. Làõp âàût læåîi càõt bàòng theïp

3. Âäø bã täng láön thæï nháút 4. Cäng taïc âaìo âáút vaì làõp âàût kãút cáúu Maïy âaìo chuyãn duûng
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Maïy båm bã täng

Cheìn bã täng khoang laìm viãûc Bã täng khoang laìm viãûc

Theïp âæïng cho truû

Bã täng saìn trãn

6. Bã täng saìn trãn5. Âäø bã täng khoang laìm viãûc  
  Hình 1.4 Trình tự hạ móng Giếng chìm hơi ép 

 
Đánh giá ưu – nhược điểm: 
* Ưu điểm: 
 - Vững chắc, chịu tải lớn 
 - Ít ảnh hưởng đến môi trường. 
 - Hiệu quả kinh tế cao. 
 - Thời gian thi công ngắn. 
 - Độ tin cậy cao. 
* Nhược điểm: 
 Việc thi công móng ảnh hưởng nhiều đến sức khoẻ của công nhân khi đào giếng 
trong điều kiện áp suất cao. Cần nghiên cứu để phát huy những ưu nhược điểm và hạn 
chế thấp nhất ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động, có thể 
chế tạo robot đạo trong giếng là hợp lý nhất, vừa hiệu quả vừa 
không ảnh hưởng đến sức khỏe con người. 
Nhận xét: Với những ưu khuyết điểm như trên, móng giếng 
chìm hơi ép phù hợp khi làm móng cho các công trình cầu lớn, 
các trụ tháp cầu dây văng, cầu treo dây văng nhịp lớn, đóng các 
mố neo cầu treo chịu lực nhổ lớn … Tuy nhiên cần khắc phục 
ảnh hưởng đến sức khỏe người lao động như đã nêu. 
+ Móng cọc: Gồm các cọc riêng rẽ, hạ xuống đất và nối với 
nhau bằng đài cọc.  

Móng cọc sử dụng các loại vật liệu như: Gỗ, thép, bê 
tông và bê tông cốt thép. 

Thường sử dụng cho các công trình chịu tải trọng lớn, 
công trình trên nền đất yếu như mố trụ cầu, cầu cảng, bờ kè… 

Thuộc loại móng cọc có nhiều loại, ở đây dựa vào phương 
pháp thi công ta chia thành các loại sau: (Đối với cọc bê tông 
cốt thép) 

Hình 1.5: Móng 
cọc trong trụ cầu

• Cọc bê tông cốt thép đúc sẵn: Loại cọc này được chế tạo 
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sẵn trên các bãi đúc, tiết diện từ 20x20cm đến 40x40cm,sau đó hạ cọc bằng 
phương pháp đóng hoặc ép. 

• Cọc bê tông cốt thép đổ tại chỗ (cọc khoan nhồi): Dùng máy khoan để tạo lỗ sau 
đó đưa lồng thép vào và nhồi bê tông vào lỗ. Cọc có đường kính nhỏ nhất 
d=60cm, lớn nhất có thể đạt d=2.5m.Chiều sâu hạ cọc đến hơn 100m. 

 
 

ß3.  KHÁI NIỆM VỀ TÍNH TOÁN NỀN MÓNG THEO TRẠNG THÁI 
GIỚI HẠN 

3.1. Khái niệm về trạng thái giới hạn: 
  Trạng thái giới hạn là trạng thái ứng với khi công trình không ở điều kiện sử 
dụng bình thường (võng quá lớn, biến dạng lớn, nứt quá phạm vi cho phép, mất ổn 
định) hoặc bị phá hoàn toàn. 
Theo quy phạm mới, việc tính toán nền móng theo 3 trạng thái giới hạn (TTGH) 

+ Trạng thái giới hạn1: Tính toán về cường độ ổn định của nền và móng. 
+ Trạng thaí giới hạn 2: Tính toán về biến dạng,lún của nền móng. 
+ Trạng thái giới hạn 3: Tính toán về sự hình thành và phát triển khe nứt (chỉ sử 

dụng cho tính toán kết cấu móng). 
3.2. Khái niệm về tính toán móng theo TTGH: 
  Như mọi kết cấu chịu lực khác, kết cấu móng có thể phải tính toán thiết kế theo 
ba trạng thái giới hạn: trạng thái giới hạn thứ nhất, thứ hai và thứ ba. 

Ngoài ra, vì móng làm việc chung với nền cho nên có thể xảy ra một dạng phá 
hỏng khác là móng bị lật đổ hoặc trượt trên nền. Khi bị mất ổn định như thế, móng 
không còn làm việc được nữa,công trình bị bị hỏng mặt dù bản thân móng không đạt 
tới TTGH nào trong 3 TTGH kể trên. Do vậy khác với kết cấu chịu lực khác, ngoài 3 
TTGH thông thường, móng còn có thể tính theo TTGH về ổn định (lật đổ và trượt) trên 
nền. 

- Những móng chịu tải trọng ngang lớn mà lực thẳng đứng nhỏ (Như các tường 
chắn đất, móng neo…) thì phải tính theo TTGH về ổn định trên nền. 

- Móng bản đáy của các bể chứa vật liệu lỏng, móng đặt trong môi trường có 
tính ăn mòn mạnh phải tính theo TTGH3. 

- Những móng dạng tấm mỏng, biến dạng lớn thì phải tính theo TTGH2. 
- Tất cả các loại móng đều phải tính toán theo TTGH1. Đối với móng của hầu 

hết các nhà Dân dụng và Công nghiệp thì chỉ cần thiết kế và tính toán theo TTGH1 mà 
thôi. 
3.3. Khái niệm về tính toán nền theo TTGH 

Không như những kết cấu chịu lực làm bằng những vật liệu khác, nền đất chỉ có 
hai TTGH: Trạng thái giới hạn thứ nhất (về cường độ) và TTGH thứ hai (về biến 
dạng). TTGH thứ ba về sự hình thành và phát triển khe nứt) không có ý nghĩa đối với 
nền đất. 
 3.3.1. Tính toán nền theo TTGH1: 
Theo TCXD 45-70, đối với các loại nền sau: 

- Các nền đất sét rất cứng, cát rất chặt, đất nửa đá và đá.(1) 
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- Các nền đặt móng thường xuyên chịu tải trọng ngang với trị số lớn (Tường 
chắn, đê chắn…) 

- Các nền trong phạm vi mái dốc (Ở trên hay ngay dưới mái dốc) hoặc lớp đất 
mềm phân bố rất dốc thì phải tính toán thiết kế theo TTGH1. 

- Các nền đất thuộc loại sét yếu bão hòa nước và than bùn. 
Các nền đất (1) chỉ biến dạng rất nhỏ dưới tác dụng của tải trọng công trình, 

ngay cả khi tải trọng đạt đến tải trọng cực hạn phá hỏng nền đất thì biến dạng vẫn còn 
bé. Do vậy những loại nền này khi chịu tác dụng của tải trọng, sẽ dẫn tới TTGH1 trước 
khi xuất hiện TTGH2. 
Công thức kiểm tra: 

  
atK

N Φ
≤         (1.3) 

Trong đó:  N - Tải trọng ngoài tác dụng lên nền trong trường hợp bất lợi nhất. 
                  Φ - Sức chịu tải của nền theo phương của lực tác dụng. 
  Kat – Hệ số an toàn, phụ thuộc loại nền và tính chất của tải trọng, công 
trình, do cơ quan thiết kế quy định. 
3.3.2. Tính toán nền theo TTGH2 

Việc tính toán nền theo TTGH2 được áp dụng cho tất cả các loại nền trừ các 
loại nền nêu ở (1). Mục đích của việc tính toán là khống chế biến dạng tuyệt đối và 
chuyển vị ngang của nền không vượt quá giới hạn cho phép, đảm bảo điều kiện làm 
việc bình thường của công trình. 
   Các điều kiện:     S    <  [S] 
 ∆S  <  [∆S]       (1.4) 
 U    <  [U] 
Trong đó: S, ∆S, U   - chuyển vị lún, lún lệch và chuyển vị ngang do tải trọng gây ra. 

      [S], [∆S],[U]  - chuyển vị lún, lún lệch và chuyển vị ngang giới hạn. 
3.4. Các loại tải trọng và tổ hợp tải trọng 
3.4.1. Các loại tải trọng 
3.4.1.1. Tải trọng thường xuyên và tải trọng tạm thời 
 Tải trọng thường xuyên: Là tải trọng tác dụng trong suốt thời gian thi công và 
sử dụng công trình: Trọng lượng bản thân kết cấu, áp lực đất, áp lực nước… 
 Tải trọng tạm thời: Chỉ xuất hiện trong một thời kỳ nào đó trong thi công hoặc 
sử dụng công trình, sau đó giảm dần hoặc mất hẳn. 
 Tuỳ theo thời gian tồn tại, người ta phân tải trọng tạm thời thành: 
 + Tải trọng tạm thời tác dụng lâu dài (dài hạn): Trọng lượng thiết bị, vật liệu 
chứa… 
 + Tải trọng tạm thời tác dụng ngắn hạn: Trọng lượng người, xe máy thi công, tải 
trọng gió, áp lực sóng… 
 + Tải trọng tạm thời đặc biệt: Xuất hiện trong trường hợp rất đặc biệt khi thi 
công hoặc khi sử dụng công trình (động đất, sự cố công trình…) 
3.4.1.2. Tải trọng tiêu chuẩn và tải trọng tính toán 
 Tải trọng tác dụng lên công trình được phân thành tải trọng tiêu chuẩn và tải 
trọng tính toán: 
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 + Tải trọng tiêu chuẩn: Là tải trọng lớn nhất, không gây trở ngại, làm hư hỏng 
và không làm ảnh hưởng đến sự làm việc bình thường khi sử dụng cũng như khi sữa 
chữa công trình. 
 + Tải trọng tính toán: Tải trọng đã xét đến khả năng  có thể xảy ra sự khác nhau 
giữa tải trọng thực và tải trọng tiêu chuẩn về phía không có lợi cho sự làm việc bình 
thường của công trình. 
 Tải trọng tính toán được xác định bằng cách nhân tải trọng tiêu chuẩn với hệ số 
vượt tải tương ứng: 
   Ntt  = n. Ntc 

       (1.5) 
Với n là hệ số vượt tải, lấy như sau: 

Trọng lượng bản thân các loại vật liệu: n=1,1. 
Trọng lượng các lớp đất đắp, lớp cách âm cách nhiệt … n=1,2. 
Trọng lượng các thiết bị kỹ thuật (kể cả trọng lượng vật liệu chứa trong thiết bị 

khi nó hoạt động) lấy n=1,2. 
Trọng lượng thiết bị vận chuyển:n=1,3. 

3.4.2. Các tổ hợp tải trọng 
Khi tính toán cần xét các tổ hợp tải trọng sau: 

+ Tổ hợp tải trọng chính: (tổ hợp cơ bản): Bao gồm các tải trọng thường xuyên, 
các tải trọng tạm thời dài hạn và một trong các tải trọng tạm thời ngắn hạn. 

+ Tổ hợp tải trọng phụ: (Tổ hợp bổ sung): Bao gồm các tải trọng thường xuyên, 
các tải trọng tạm thời dài hạn và hai hoặc nhiều hơn hai tải trọng tạm thời ngắn hạn. 

+ Tổ hợp tải trọng đặc biệt: Bao gồm các tải trọng thường xuyên, các tải trọng 
tạm thời dài hạn, một số tải trọng tạm thời ngắn hạn và tải trọng đặc biệt. 
 * Việc tính toán nền móng theo biến dạng tiến hành với tổ hợp chính (tổ hợp cơ 
bản) của các tải trọng tiêu chuẩn. 
 * Việc tính toán nền móng theo cường độ và ổn định tiến hành với tổ hợp chính, 
tổ hợp phụ hoặc tổ hợp đặc biệt của các tải trọng tính toán. 
3.5. Các hệ số tính toán 
 Khi tính toán nền móng theo trạng thái giới hạn, người ta thường dùng các hệ số 
sau đây: 
 + Hệ số vượt tải n: Dùng để xét tới sự sai khác có thể xảy ra của tải trọng trong 
quá trình thi công và sử dụng công trình. Tuỳ loại công trình mà người ta quy định hệ 
số vượt tải là bao nhiêu. Tuỳ theo tính chất tác dụng của tải trọng tác động lên công 
trình mà n có thể lớn hơn hoặc bé hơn 1. 
 + Hệ số đồng nhất K: Dùng để xét tới khả năng phân tán cường độ của đất tại 
các điểm khác nhau trong nền do tính chất phân tán về các chỉ tiêu cơ học gây ra. Vì 
đất có tính đồng nhất kém nên K thường bé hơn 1. 
 + Hệ số điều kiện làm việc m: Dùng để xét tới điều kiện làm việc thực tế của 
nền đất. Tuỳ điều kiện cụ thể mà m có thể lớn hơn hoặc bé hơn 1. Hệ số điều kiện làm 
việc xác định theo các số liệu thực nghiệm. 
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ß4.   CÁC TÀI LIỆU CẦN THIẾT ĐỂ THIẾT KẾ NỀN MÓNG 
 Trước khi thiết kế nền móng của công trình nào đó, người thiết kế phải có các 
tài liệu cơ bản sau đây: 
4.1. Các tài liệu về địa chất công trình và địa chất thuỷ văn 
 Nội dung của các tài liệu này bao gồm: 
 - Bản đồ địa hình, địa mạo nơi xây dựng công trình, quy mô, vị trí các công 
trình đã xây trước để làm cơ sở để chọn phương án móng hoặc xử lý nếu có. 
 - Các tài liệu khoan địa chất, hình trụ lỗ khoan, mặt cắt địa chất, cấu trúc địa 
tầng, nguồn gốc, chiều cao mực nước ngầm, kết quả khảo sát biến động của nước ngầm 
 - Kết quả thí nghiệm đánh giá các tính chất của nước ngầm, để tránh tác động 
xấu đến nền móng sau này. 
 Kết quả thí nghiệm các chỉ tiêu cơ học, vật lý của các lớp đất: Thành phần hạt, 
dung trọng, tỷ trọng, độ ẩm giới hạn chảy, độ ẩm giới hạn dẻo, hệ số thấm, góc nội ma 
sát, lực dính, các kết quả thí nghiệm cắt, nén, kết quả thí nghiệm xuyên động SPT, kết 
quả thí nghiệm xuyên tĩnh CPT, cắt cánh, CBR .v.v. để làm cơ sở, nền tảng quyết định 
phương án móng. 
4.2. Các số liệu về công trình và tải trọng 
 - Hình dáng, kích thước đáy công trình. 
 - Đặc điểm cấu tạo của công trình (công trình có tầng hầm hay không, có bố trí 
hệ thống ống nước, ống cáp, đường hầm nối giữa các công trình lân cận hay không). 
 - Các tài liệu về chi tiết các công trình bên trên và các tải trọng tác dụng, cụ thể 
như sau: 
 + Trọng lượng bản thân: Tính từ kích thước hình học của các kết cấu truyền 
xuống. 
 + Trọng lượng các thiết bị chứa hoặc thiết bị thi công. 
 + Áp lực đất, áp lực nước. 
 + Áp lực gió, cường độ, hướng gió. 
 + Áp lực sóng. 
 + Áp lực thấm. 
 + Lực va của tàu bè. 
 + Tải trọng chấn động và cấp động đất của từng vùng nếu có. 
 
ß5  ĐỀ XUẤT SO SÁNH VÀ CHỌN PH
5.1. Chọn chiều sâu chô

ƯƠNG ÁN MÓNG 
n móng 

óng là khâu cơ 

tới đáy 
óng 

 chôn móng sao 

. Điều kiện địa chất và địa chất thuỷ văn 
n 

Q

N
M

hm

 Việc chọn chiều sâu chôn m
bản nhất trong công tác thiết kế nền móng. 
 Độ sâu hm kể từ mặt đất thiên nhiên 
m  gọi là độ sâu chôn móng 
 Việc lựa chọn chiều sâu
cho hợp lý nó phụ thuộc vào các yếu tố cơ bản 
sau: 
5.1.1

Hình 1.6: Chiều sâu chôn móng

 Đây là yếu tố ảnh hưởng nhiều nhất đế
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v ọn chiều sâu chôn móng, trong đó xác định vị trí lớp đất chịu lực là quan trọng 
nhất. Lớp đất chịu lực là lớp đất tốt tiếp xúc trực tiếp với đáy móng. 
 Theo Gs Berezantex, 

iệc ch

những lớp đất sau đây không nên dùng làm lớp đất chịu 
c: Đ

iều kiện địa chất nơi xây dựng, ta xét một vài sơ đồ điển 

lự ất cát rời, đất sét nhão, sét chứa nhiều hữu cơ hoặc sét có hệ số rỗng e> 1,1; á sét 
có e>1,0; hoặc á cát có e>0,7. 
 Để xét ảnh hưởng của đ
hình như sau: 

(a)

Âáút täút Âáút yãúu Âáút yãúu

Âáút täút

Âáút täút

Âáút yãúu
Âáút 
täút

(b) (c) (d)

 
  

S án quyết 
định, t

n móng phụ thuộc chủ yếu vào phương 

: Nếu lớp đất yếu mỏng thì đặt móng vào lớp đất tốt 25 - 30 cm còn 

hì có thể đặt móng, nhưng phải đảm bảo chiều 

hất thuỷ văn 
hải tu

 nền phụ thuộc vào vị trí các lớp đất, trạng thái vật  

2- Phải đặt đáy móng vào lớp đất tốt chịu lực từ 15-20cm. 
 tính nén lún của lớp 

ất đó 
yên kết cấu của đất và 

thấp hơn mực nước ngầm (có kể đến sự lên xuống 
ủa nó

nh hưởng của trị số và đặc tính của tải trọng 
u chôn móng để móng tựa lên 

Hình 1.7: Các sơ đồ điển hình của nền đất khi chọn độ sâu chôn móng  
- ơ đồ a: Trường hợp này chiều sâu chôn móng chủ yếu do tính to
uy nhiên không đặt móng trong lớp đất trồng trọt và nên đặt đỉnh móng thấp hơn 

mặt đất tự nhiên 25 - 30cm để tránh va chạm. 
 - Sơ đồ b: Trường hợp này độ sâu chô
pháp xử lý nền. 
 - Sơ đồ c
nếu lớp đất yếu dày thì trở lại sơ đồ b. 
 - Sơ đồ d: Nếu lớp đất tốt dày t
sâu đất tốt dưới đáy móng, nếu lớp đất tốt mỏng thì trở lại sơ đồ b hoặc c. 
 * Chú ý: Khi chọn chiều sâu chôn móng theo các điều kiện địa c
p ân theo các quy tắc sau đây: 
 1- Chọn lớp đất chịu lực của
lý của chúng, phương pháp xây dựng móng, trị số độ lún giới hạn và sự ổn định của 
nền. 
 
 3- Không nên để dưới đáy móng có một lớp đất mỏng nếu
đ lớn hơn nhiều so với tính nén lún của lớp đất nằm dưới. 
 4- Nên đặt móng cao hơn mực nước ngầm để giữ ngu
không phải tháo nước khi thi công. 
 5- Khi chiều sâu chôn móng 
c ) thì phải giải quyết giữ nguyên kết cấu đất trong nền khi đào hố móng và xây 
móng. 
5.1.2. Ả
 Nếu tải trọng công trình lớn thì nên tăng chiều sâ
các lớp đất chặt hơn nằm ở dưới và giảm độ lún. 
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 Khi móng chịu tải trọng nhổ (hướng lên) hoặc tải trọng ngang, momen lớn (lệch 
tâm lớn) thì yêu cầu phải ngàm sâu móng đến độ sau thích hợp để đảm bảo ổn định cho 
móng. 
5.1.3. Ảnh hưởng của đặc điểm cấu tạo công trình 
 Khi chọn chiều sâu chôn móng, cần phải kể đến đặc điểm của nhà và công trình 
(nhà có tầng hầm, có hào, hố, có đường liên lạc ngầm… ) cũng cần chú ý đến việc đặt 
ống dẫn nước ở bên trong cũng như gần nhà và công trình. 
5.1.4. Ảnh hưởng của móng các công trình lân cận 
 Thông thường người ta chọn chiều sâu chôn móng ngang với cao trình đáy của 
các móng chính của nhà và công trình lân cận. Chỉ được phép đặt cao hơn khi đảm bảo 
giữ được kết cấu của đất nằm trên chiều sâu chôn móng của nhà hoặc công trình lân 
cận. 
 Nguyên tắc chung của các giải pháp kỹ thuật nhằm khắc phục những tác động 
xấu của móng mới tác động lên móng nhà hoặc công trình cũ là hạn chế đến mức thấp 
nhất các áp lực từ móng nhà mới tác dụng lên móng nhà cũ kề bên. 
 Một số giải pháp đặt móng: 

hi
=0

,5
-0

,6
m

Moïng cuî Moïng måïi Giàòng moïng 
giæî cán bàòng

Moïng cuî

Moïng måïi
Moïng cuî Moïng måïi

Tæåìng cæì

ly=1,0-1,2m

 
 Hình 1.8: Một số giải pháp đặt móng khi có móng công trình lân cận
 
5.1.6. Ảnh hưởng của biện pháp thi công móng 
 Tuỳ theo phương pháp thi công mà kết cấu của đất nền có thể bị phá hoại. Nếu 
biện pháp thi công không đảm bảo giữ nguyên được kết cấu đất nền khi đào hố móng 
dưới mực nước ngầm thì phải lấy chiều sâu chôn móng tối thiểu cho phép và diện tích 
đáy móng tăng đến trị số lớn nhất. 
 Khi biện pháp thi công  đảm bảo giữ nguyên được kết cấu đất nền (hút nước 
tầng sâu, dùng giếng chìm hơi ép…) thì cho phép móng có diện tích đáy móng bé nhất, 
đặt ở độ sâu tương đối lớn. 
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5.2. Đề xuất, so sánh và chọn phương án móng. 
 Cũng như đối với nhiều công trình khác, khi thiết kế nền móng, nhiệm vụ của 
người thiết kế phải chọn phương án tốt nhất cả về kinh tế và kỹ thuật. 
 Thông thường với nhiệm vụ thiết kế đã cho, với các tài liệu về địa chất công 
trình, địa chất thuỷ văn, tải trọng, ... người thiết kế có thể đề ra nhiều phương án nền 
móng khác nhau như : 
 - Phương án làm nông trên nền thiên nhiên. 
 - Phương án móng nông trên nền nhân tạo. 
 - Phương án móng cọc. 
 - Phương án móng giếng chìm, ... 
 Mỗi phương án lớn có thể đề xuất nhiều phương án nhỏ ví dụ phương án móng 
nông có thể là: móng đơn, móng băng hay móng bè; phương án móng cọc có thể là : 
cọc dài, ngắn, cọc đóng, cọc ép, cọc nhồi, ... và mỗi phương án nhỏ cũng có thể có 
nhiều phương án nhỏ hơn, khác nhau về hình dáng, kích thước và cách bố trí. 
 Tuy nhiên tuỳ loại công trình, đặc điểm, qui mô và tính chất và do kinh nghiệm 
của người thiết kế mà người ta có thể đề xuất ra một vài phương án hợp lý để so sánh 
và lựa chọn phương án phù hợp nhất. 
 Khi thiết kế sơ bộ để so sánh phương án người ta dựa vào chỉ tiêu kinh tế để 
quyết định (dùng tổng giá thành xây dựng nền móng ). 
 Khi thiết kế kỹ thuật thì người ta kết hợp cả hai chỉ tiêu kinh tế và kỹ thuật đồng 
thời với điều kiện và thời gian thi công để quyết định phương án. 
 Việc so sánh lựa chọn phương án nền móng là một công việc khó khăn và quan 
trọng. Muốn giải quyết tốt công việc này, người thiết kế phải nắm vững những lý 
thuyết tính toán trong Cơ học đất và Nền móng kết hợp với kinh nghiệm tích luỹ trong 
quá trình thiết kế và thi công để đề xuất và lựa chọn phương án tối ưu nhất về nền 
móng của công trình xây dựng.  
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